
 Biểu số 46/CK-NSNN 

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG  DỰ TOÁN 

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP                       22.999.901 

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp                         9.142.120 

1 Thu NSĐP được hưởng 100%                         8.506.000 

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia                            636.120 

II Thu bổ sung từ NSTW                       13.857.781 

1 Thu bổ sung cân đối                         9.753.529 

2 Thu bổ sung có mục tiêu                         4.104.252 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính                                      -   

IV Thu kết dƣ

V Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang

B TỔNG CHI NSĐP                       22.999.901 

 I Tổng chi cân đối NSĐP                       18.895.649 

1 Chi đầu tư phát triển                         4.985.573 

2 Chi thường xuyên                       13.333.168 

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                1.440 

5 Dự phòng ngân sách                            383.833 

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                            191.635 

II Chi các chƣơng trình mục tiêu                         4.104.252 

1 Chi thực hiện 3 chương trình MTQG                         1.539.678 

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                         2.453.200 

3 Chi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách                            111.374 

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP                                      -   

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP                                      -   

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 

2 
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách 

cấp tỉnh

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP                              54.400 

1 Vay để bù đắp bội chi                              54.400 

2 Vay để trả nợ gốc
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